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Mô hình trường học thông minh chính là xu thế của một nền giáo dục mới, để xây dựng và phát triển trường Cao đẳng Lý Tự trọng thành trường trọng điểm theo hướng trường học thông minh với cốt lõi nền tảng là đáp ứng nền công nghiệp 4.0 trong thời đại công nghệ, cần hội đủ 3 yếu tố quan trọng: kết nối Internet, ứng dụng phần mềm hỗ trợ quản trị nhà trường và có đội ngũ nhân viên tham gia quá trình vận hành.
Hiện nay cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ xâm nhập vào các doanh nghiệp, tập đoàn lớn mà nó đã len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống. Vì vậy, ngành giáo dục nói chung, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng nói riêng cũng không thể đứng ngoài xu hướng trên. Trên nền tảng xây dựng đề án chung về “Nhà trường thông minh” nhằm phát triển thành trường đại học tự chủ, chúng tôi mạnh dạn đề xuất những ứng dụng công nghệ trong quản lý vào công việc tại đơn vị.
2. Phân tích SWOT, áp dụng mô hình SWOT vào việc quản lý công tác khảo thí
Mô hình phân tích SWOT là một công cụ hữu hiệu được sử dụng nhằm hiểu rõ điểm mạnh (Strengths), điểm yếu (Weaknesses), cơ hội (Opportunities) và nguy cơ (Threats) trong một dự án hoặc tổ chức. Thông qua phân tích SWOT, chủ thể sẽ nhìn rõ mục tiêu của mình cũng như các yếu tố trong và ngoài tổ chức có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực tới mục tiêu mà đơn vị đề ra. Trong quá trình xây dựng kế hoạch chiến lược, phân tích SWOT đóng vai trò là một công cụ căn bản nhất, hiệu quả cao giúp bạn có cái nhìn tổng thể không chỉ về chính dự án mà còn những yếu tố luôn ảnh hưởng và quyết định tới sự thành công trong quá trình triển khai dự án. Vì vậy, việc áp dụng mô hình phân tích SWOT để triển quản lý công tác tổ chức thi trắc nghiệm tại đơn vị sẽ giúp cho chúng ta tránh được nhiều rủi ro. Thực trạng ứng dụng công nghệ trong công tác khảo thí tại đơn vị trong thời gian qua như sau:
 Đối với hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, hiện đơn vị đang sử dụng phần mềm PMT-EMS Education. Đây là phần mềm quản lý đào tạo với nhiều module khác nhau để quản lý, kết nối cơ sở dữ liệu liên quan đến hoạt động đào tạo của các đơn vị,  trong đó có module trắc nghiệm để quản lý, tổ chức thi trắc nghiệm trên máy trong hệ thống của trường. Khi sử dụng module này để tổ chức thi trắc nghiệm có những lợi thế:
+ Quản lý quy trình tổ chức thi nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo, đánh giá đúng, thực chất kết quả rèn luyện học tập của người học. 
+ Tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi các học phần của các ngành đào tạo một cách có hệ thống 
+ Đảm bảo độc lập các khâu: soạn đề, chọn đề, tổ chức thi và đánh giá kết quả bài thi của học sinh, sinh viên một cách chính xác.
Đối với hình thức thi trắc nghiệm khách quan, phòng KT&ĐBCL đã được trang bị máy Scan để quét bài thi, phần mềm EMS-PMT để soạn thảo đề thi và chấm thi bằng máy. Những học phần này phòng KT&ĐBCL cập nhật ngân hàng câu hỏi thi theo từng học phần.  
+ Phối hợp với các Khoa đào tạo, các Bộ môn chuyên môn lên kế hoạch đề thi theo từng học kỳ. Các Khoa/ Bộ môn tổ chức ra và duyệt đề thi theo kế hoạch và nộp cho Phòng KT&ĐBCL vào tuần thứ 6 tính từ ngày bắt đầu giảng dạy môn học;
+ Theo kế hoạch lập lịch thi học kỳ, chọn ngẫu nhiên đề thi trong bộ ngân hàng đề thi (Khoa chuyên môn/Bộ môn) để nhân bản đề thi cho từng ca thi, tổ chức thi (giao đề, giám sát và nhận bài thi)
Đối với các hình thức thi khác (tự luận, vấn đáp, thực hành, đồ án…) thì có kế hoạch số lượng đề cụ thể cho mỗi học phần để Khoa/ Bộ môn nộp. Về chất lượng đề thi thì Khoa/ Bộ môn chịu trách nhiệm hoàn toàn, hiện nay Phòng KT&ĐBCL chưa kiểm soát hay phản hồi được gì về chất lượng đề thi; quy trình xây dựng ngân hàng đề thi chưa được bài bản và tiến hành triệt để mặc dù đã có định hướng từ lâu nhưng trên thực tế chưa triển khai được (tích lũy đề thi qua các học kỳ).
Qua những thực trạng nêu trên, chúng tôi thấy để quản lý tốt việc tổ chức thi cần rất nhiều yếu tố hợp thành, một trong những yếu tố mà chúng tôi cảm nhận và thấy cần chú trọng thực hiện là tạo ra nguồn cơ sở dữ liệu, gọi chung là nguồn tài nguyên ban đầu, đây xem là một trong những nền tảng, cơ sở hạ tầng  trong việc ứng dụng kỹ thuật số, ứng dụng công nghệ trong quá trình quản lý.
* Strengths – Điểm mạnh: là bước đầu xây dựng được tài nguyên, cơ sở dữ liệu về công tác khảo thí, là những đặc điểm nổi trội. Đơn vị đang định hướng, đi tắt đón đầu sử dụng những công nghệ, chương trình, cách thức quản lý của một số cơ sở giáo dục khác. Thứ nhất, tư tưởng đổi mới để hội nhập của lãnh đạo nhà trường đã được triển khai và thông tin đến đội ngũ giảng viên, các sinh viên vì thế tất cả đối tượng luôn luôn sẵn sàng tinh thần và có thái độ tiếp cập. Thứ hai, mức độ tiếp cận công nghệ của giảng viên và sinh viên cao, theo thống kê thì: 
+ Trên 80% giảng viên, sinh viên trong trường sử dụng điện thoại thông minh và máy tính xách tay. 
+ Hiện nay gần như 100% giảng viên, sinh viên có tài khoản, có thể đăng nhập trang thư điện tử và sử dụng phần mềm quản lý của Nhà trường. 
+ Trên 50% giảng viên, sinh viên sử dụng công nghệ để tra cứu tìm kiếm tài liệu phục vụ cho học tập và nghiên cứu.
Trường cũng lưu giữ một lượng lớn tài liệu số về bài giảng, giáo trình, công trình khoa học, bài báo đã công bố, luận văn, luận án,... của giảng viên và sinh viên nhà trường.
Nhà trường chủ động nguồn ngân sách đầu tư việc xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống mạng nội bộ, phần mềm…., tạo nguồn học liệu, giảm bớt chi phí cho việc in ấn bổ sung tài liệu giấy đi rất nhiều.
* Weaknesses – Điểm yếu: Kinh nghiệm cho việc ứng dụng và sử dụng phần mềm còn rất mới, việc vừa sử dụng vừa tìm kiếm để phát triển tài nguyên số vẫn gặp phải khó khăn như: 
Việc hợp sức chung tay xây dựng tài nguyên với mục đích chia sẻ và dùng chung chưa thực sự được nhiều người ủng hộ. Do vậy, việc kêu gọi đầu tư, làm việc nhóm nhằm xây dựng tài nguồn dữ liệu còn gặp khó khăn hơn, cần phải có thời gian. Vì thế chất lượng của tài nguyên, cơ sở dữ liệu vẫn thực sự là bài toán cần sự kiểm định.
Tính chất liên kết tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam chưa thật chặt chẽ, chưa có những chính sách, hay quy định hướng dẫn cụ thể về việc mở để chia sẻ và đó chính là nguyên nhân của sự e dè khi công bố tài nguyên giáo dục mở. 
Tài nguyên của một cá nhân muốn được chia sẻ luôn đòi hỏi điều kiện kèm theo nên khó lòng chia sẻ những tài nguyên giá trị của mình cho cộng đồng sử dụng. 
Ý thức, thói quen và trách nhiệm của người dùng tài nguyên chưa cao. Việc chia sẻ, sử dụng bừa bãi, không tuân thủ các quy tắc đã quy định rõ trong tài nguyên giáo dục mở. 
* Opportunities – Cơ hội:
Cơ sở dữ liệu hay nguồn tài nguyên giáo dục cần được chia sẻ theo hướng mở là sự phát triển tất yếu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trong nền giáo dục hiện đại. Do đó cơ sở dữ liệu phải được thống nhất, đảm bảo tính chính xác mới chia sẻ nhằm đảm bảo nguồn thông tin.
Cơ quan quản lý ngành cũng đã có những văn bản quy định cụ thể về yêu cầu công khai, minh bạch và công bố chuẩn đầu ra. Những quy định và các thông tư hướng dẫn của Bộ, Ngành là cú hích để các cơ sở giáo dục phấn đấu hoàn thiện các điều kiện đào tạo trong đó có việc xây dựng và phát triển học liệu. Từ những dữ liệu, nguồn tài nguyên này là một cơ hội và là điều kiện thuận lợi cho các loại hình đào tạo cho cơ sở giáo dục nở rộ, đặc biệt là đào tạo trực tuyến, tổ chức thi trực tuyến.
Phát triển tài nguyên giáo dục mở sẽ thực sự cắt giảm rất nhiều chi phí mua, in, bổ sung tài liệu truyền thống nhưng vẫn bảo đảm chất lượng đào tạo. 
* Threats - Nguy cơ 
 Ngoài những điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội của chúng ta khi triển khai việc xây dựng tài nguyên giáo dục mở chúng ta cũng không tránh khỏi một số nguy cơ sau: 
Nguy cơ lớn nhất và cũng đáng lo nhất là sự thiếu trung thực trong việc sử dụng tài nguyên giáo dục mở khi chưa thống nhất. Sự thiếu trung thực và không có những biện pháp kiểm soát sẽ kéo theo hàng loạt các hệ lụy trong giáo dục và đào tạo. 
+ Nguy cơ tiềm ẩn tại các cơ sở giáo dục khi cho phép truy cập tài nguyên giáo dục mở mà đó là những tài liệu chưa được công bố thông qua hội đồng nghiệm thu, thông qua xuất bản thì việc sao chép, đạo văn là khó tránh khỏi. 
+ Nguy cơ về bài giảng và giáo án chuẩn mực sẽ khó được xác định bởi những người dùng thiếu kinh nghiệm về phân tích và xử lý thông tin. 
+ Nguy cơ xâm chiếm tâm lý chủ quan của người viết ra tài liệu, giáo trình hay nhà nghiên cứu. Họ không tự tìm tòi, nghiên cứu và tự sáng tác, hay sáng chế, họ có thể dựa dẫm vào những gì đã có.
[bookmark: _Toc478986199][bookmark: _Toc480183646][bookmark: _Toc427834988]3. Các giải pháp quản lý hiệu quả công tác khảo thí và đề xuất ứng dụng phần mềm quản lý thi trắc nghiệm
Như vậy, để tiếp tục đổi mới công tác khảo thí, ngoài việc chú trọng hoàn thiện các quy trình tổ chức đánh giá kết quả học tập, xây dựng ngân hàng đề thi có chất lượng và ứng dụng công nghệ trong công tác tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực người học. Chúng tôi đặt ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025, đảm bảo 100% các học phần có ngân hàng đề thi, trong đó ít nhất 70% các học phần có đề thi trắc nghiệm và trắc nghiệm online. Để thực hiện nội dung nêu trên, có những đề xuất sau:
Triển khai đồng bộ hệ thống quản trị trong nhà trường nhằm phát triển thành trường Đại học ứng dụng theo mô hình Đại học tự chủ ứng dụng số hóa hiện đại, Lãnh đạo nhà trường và các trưởng bộ phận quản lý trong trường cần vào cuộc nhằm đẩy mạnh thúc đẩy việc xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng việc xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mở, song song đó cần có sự quan tâm chỉ đạo cũng như dự trù nguồn ngân sách cho việc này. Tận dụng các nhà khoa học, những giảng viên, chuyên viên nòng cốt và sự hỗ trợ từ doanh nghiệp những dự án phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng phần mềm, xây dựng nguồn tài nguyên…. Khi nguồn tài nguyên được thống nhất và được chia sẻ là minh chứng thuyết phục cho việc phát triển tài nguyên giáo dục mở là thật sự hữu ích, thật sự có giá trị cũng như giảm rất nhiều chi phí khi triển khai. 
Trưởng đơn vị chuyên môn cần quán triệt, tập hợp đội ngũ nhằm tạo sự phối hợp chặt chẽ, đặt ra những mục tiêu cụ thể, thống nhất về lợi ích cũng như nghĩa vụ để cùng xây dựng và chia sẻ tài nguyên giáo dục mở, để tăng tốc, tránh lãng phí trong quá trình xây dựng. Nhà trường cũng cần xây dựng những chính sách bản quyền linh hoạt, sự phân tầng cho từng loại tài liệu mở, cũng như phân tầng cho việc truy cập. 
Song song đó, chú trọng nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên, chuyên viên nhằm kịp thời đáp ứng việc nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ và ứng dụng công nghệ trong quá trình xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục. Yêu cầu đội ngũ của đơn vị nắm rõ những kiến thức cơ bản về học liệu mở, thuần thục các thao tác và kỹ năng khai thác tài nguyên giáo dục mở cũng như việc sử dụng, cập nhật và thiết kế tài nguyên giáo dục cho bản thân và hỗ trợ đồng nghiệp trong đơn vị. Việc phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao và chuyên nghiệp, phù hợp với quy mô đào tạo và phát triển của Trường là một trong những bước đầu triển khai mô hình tự chủ đại học phù hợp với mô hình, điều kiện và lộ trình của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Khi xây dựng chương trình và triển khai chương trình đào tạo cần có những phương pháp truyền thông, hướng dẫn sinh viên cách thức và kỹ năng khai thác, sử dụng các tài liệu số, đáp ứng nhu cầu học tập, phương pháp đánh giá trong thời đại công nghệ phát triển. Giáo dục sinh viên về đạo đức và tính tự giác trong việc truy cập, chia sẻ và sử dụng nguồn tài nguyên mở trong học tập, nghiên cứu. Đặc biệt xây dựng chính sách, quy định hỗ trợ kinh phí cụ thể nhằm khuyến khích tất cả đối tượng tham gia đóng góp và xây dựng cơ sở dữ liệu tạo nguồn tài nguyên cho đơn vị ngày càng nhiều về số lượng và đảm bảo chất lượng.
Ngoài việc duy trì và sử dụng phần mềm PMT-EMS để bảo đám tính lâu dài, ổn định, chúng ta cần nghiên cứu sử dụng, đề xuất yêu cầu lắp đặt phòng máy theo hệ thống net bootroom để quản lý thi việc thi trực tiếp trên máy một cách hiệu quả, cụ thể:
Bootroom là hệ thống các máy tính được kết nối với nhau giữa 1 máy chủ và 1 máy trạm, không cần sử dụng ổ cứng ở các máy trạm. Dữ liệu và hệ điều hành đều được lưu trữ ở máy chủ, các máy trạm sẽ sử dụng tài nguyên từ máy chủ thông qua kết nối mạng LAN.
[image: bootroom phong net]
    Mô hình phòng máy Bootroom có các ưu điểm sau:
Tối ưu tiết kiệm chi phí: Khi lựa chọn phương pháp lắp đặt phòng máy Bootroom, không cần mất quá nhiều chi phí để đầu tư cho ổ cứng máy trạm, vừa tiết kiệm điện, đơn giản trong quy trình vận hành và bảo trì.
Dễ quản lý, tiết kiệm thời gian: người quản trị sẽ cài đặt hoặc cập nhật phần mềm vô cùng đơn giản và dễ dàng vì chỉ cần cài đặt cho máy chủ, các máy trạm khi khởi động máy sẽ được cập nhật. Như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
[image: bootroom phong net]
Tốc độ xử lý nhanh và ổn định: Do có các ổ đĩa đọc/ghi riêng biệt nên tốc độ truy cập ổ cứng được cải thiện hơn. Máy trạm chạy trên môi trường máy ảo do máy chủ cung cấp nên không cần sử dụng đến phần mềm đóng băng. Không còn tình trạng đường truyền bị giật. Hiện nay xu thế sử dụng phòng net bootroom đang được tăng nhanh, vì vậy việc chuyển đổi qua công nghệ bootroom là một nhu cầu cần thiết cho việc kinh doanh phòng net. Hoàng Long đã áp dụng công nghệ này cho các phòng máy mà chúng tôi lắp đặt, hiệu quả mang lại rất cao so với phòng máy sử dụng công nghệ cũ.
     
[bookmark: _GoBack]Việc ứng dụng mô hình bootroom quản lý phòng thi trên sẽ mang lại các lợi ích như sau:
Thành lập được ngân hàng, thư viện đề thi với tất cả các môn để cập nhật vào phần mềm. Ngân hàng đề thi được kiểm soát, cập nhật định kỳ phù hợp với tình hình thực tế của sinh viên, kiến thức dàn trải trong chương trình đào tạo. Khâu ra đề, chấm thi, đánh giá đã có máy móc thực hiện, rất khách quan và công bằng, khối lượng và áp lực công việc giảm đi nhiều, quỹ thời gian tăng lên, giảng viên có điều kiện hơn trong nghiên cứu khoa học và học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.
Với hình thức thi trắc nghiệm khách quan trên máy tính, mọi hình thức liên quan đến tiêu cực đều bị loại bỏ triệt để.
Sinh viên sẽ không thể học tủ, học lệch, không thể xin xỏ, nhờ cậy sự giúp đỡ từ giảng viên hoặc người thân. Với ngân hàng đề thi lớn, mỗi sinh viên thực hiện trên một máy. Sinh viên sẽ không còn cơ hội trao đổi hay xem tài liệu mà phải dựa vào năng lực và kiến thức bản thân, do đó kết quả thi phản ánh một cách chính xác lực học của mỗi người.
Tương tự người học, giảng viên cũng không thể khoanh vùng, bỏ tiết, không thể dạy thiếu chương trình, không thể thiên vị, ưu tiên làm mất công bằng. Tất cả đều khách quan và công bằng.
Sử dụng hệ thống trắc nghiệm trực tuyến, mọi thông tin và dữ liệu đều có trên máy tính, nhà trường sẽ bớt đi khoản kinh phí cho việc in đề thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, không tốn thời gian và công sức cho việc chấm thi. Mọi thao tác diễn ra một cách nhanh chóng và tự động trên máy tính.
Sinh viên sẽ có ngay kết quả thi mà không cần phải chờ đợi, chính xác đến 100% nên không xảy ra tình trạng khiếu nại trong thi cử. Với hình thức thi này chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian và kinh phí cho nhà trường và xã hội.
Với việc quản lý và triển khai các phần mềm PMT-EMS, iCloudTest Manager 8.0 thì dữ liệu sẽ được kiểm soát và quản lý một cách an toàn, chính xác, cụ thể.
     Trong công tác khảo thí sẽ giúp nhà trường giải quyết các công việc như: 
Tạo đợt thi, lập danh sách thí sinh dự thi. Cho chọn thí sinh từ các nhóm tài khoản hoặc nhập trực tiếp danh sách thí sinh vào ca thi và copy danh sách thí sinh từ các chương trình khác như Word, Excel ...In danh sách thí sinh dự thi và thẻ dự thi.
Cho phép nhận danh sách thi sẵn có (ví dụ, từ các phần mềm quản lý đào tạo) và giữ nguyên danh sách (không thay đổi thứ tự).
Cập nhật ảnh chân dung của thí sinh, chọn đề thi gốc, sinh đề thi chính thức cho các thí sinh (đối với thi trực tuyến).
Có thể tách vai trò gán đề thi với vai trò thiết lập ca thi, phân công cán bộ coi thi, xem, in phiếu thông tin dành cho cán bộ coi thi, theo dõi và thống kê trạng thái làm bài của thí sinh, theo dõi và tổng hợp phòng thi, có thể thêm thời gian bù giờ làm bài cho thí sinh.
Nhận chuỗi phương án trả lời của thí sinh từ kết quả nhận dạng phiếu trả lời (đối với thi trên giấy). Nhận và quản lý tập trung các phiếu trả lời (đối với thi trên giấy) phục vụ cho tra cứu.
Lập, in bảng điểm, xem, in phiếu chấm điểm và bài làm của thí sinh.
Cho tự định nghĩa và sử dụng các templates cho headers và footers của bài thi, bảng điểm, ...
Mỗi danh sách (thí sinh, bảng điểm, ...) được cung cấp 2 views, trong đó 1 view cho thao tác, view còn lại cho in. Ở view cho in có thể thay đổi đầu đề và chân đề danh sách.
Thống kê điểm, hiển thị kết quả thống kê dạng biểu đồ trực quan, thống kê trả lời của thí sinh. Thống kê được số lần mỗi câu hỏi đã được sử dụng và số lần lựa chọn từng phương án của thí sinh để có căn cứ đánh giá nội dung câu hỏi đã phù hợp hay chưa, xuất (export) và nhập (import) ca thi.
          Trong công tác quản trị hệ thống công nghệ sẽ giúp chúng ta:
Cập nhật thông tin về đơn vị đào tạo, năm và kỳ học hiện tại, cập nhật các danh mục môn học, giáo viên, lớp học, học viên.
Toàn bộ giảng viên, học viên được cấp tài khoản riêng với mật khẩu được mã hóa an toàn. Cho đặt lại mật khẩu giảng viên khi cần thiết. Có thể cấp quyền cho giảng viên tự khôi phục mật khẩu.
Có thể nhập hàng loạt học viên trong một danh sách để tiết kiệm thời gian nhập danh mục, cho đặt lại mật khẩu cán bộ trong trường hợp cán bộ quên mật khẩu; phân quyền biên tập và khai thác ngân hàng câu hỏi; cho phép tách media ra nhiều servers khác giúp tăng hiệu năng hoạt động của hệ thống.
Sao lưu và khôi phục dữ liệu.
4. Kết luận
Như vậy cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã mang đến cho nền giáo dục Việt Nam nói chung lĩnh vực giáo dục nghể nghiệp nói riêng nhiều cơ hội và thách thức trong đó vai trò của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp như trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là phải thay đổi phương pháp từ việc cung cấp kiến thức, kỹ năng và khả năng ứng dụng cho người học đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Qua nội dung phân tích thực trạng theo mô hình SWOT và đề xuất phương án nêu trên cho thấy tầm quan trọng của việc chuyển đổi số trong giáo dục cần thiết và cần có đối với một “nhà trường thông minh” nói chung và trong công tác khảo thí nói riêng, đó là đánh giá đúng thực chất, chất lượng học tập và năng lực của người học; Xây dựng mô hình quản lý các công việc liên quan đến công tác khảo thí trong trường gọn nhẹ tạo môi trường làm việc, học tập hiệu quả qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của trường so với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác trong việc đào tạo nguồn nhân lực. Việc triển khai các giải pháp đề xuất ở trên trên sẽ giúp trường phát triển thành nhà trường thông minh 4.0, tạo sự đột phá trong việc nâng cao chất lượng đào tạo cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của đô thị thông minh, góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia.  
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